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Lời Mở Đầu 

Bảo tồn tiếng Việt luôn luôn là mối ưu tư cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Bảo 
tồn tiếng Việt không chỉ là bảo tồn một thứ ngôn ngữ mà là bảo tồn các giá trị văn hóa 
của dân tộc Việt Nam.  

Đặt căn bản trên tinh thần đó, ban biên soạn xin giới thiệu với quý thầy cô dạy Việt 
ngữ khắp nơi và quý vị phụ huynh một bộ sách Việt ngữ, để mong đóng góp phần nào 
vào công việc dạy ngôn ngữ và các giá trị của văn hóa Việt Nam cho con em chúng ta ở 
hải ngoại. 

Bộ sách được viết dựa trên các nguyên tắc tổng quát như sau: 

1. Dành cho các em học sinh sinh trưởng trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại với 
tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. 

2. Những bài học mang nội dung giới thiệu văn hóa Việt Nam, kiến thức tổng quát 
thích ứng với sự suy nghĩ và sinh hoạt của các em hải ngoại và xây dựng một nguồn ngữ 
vựng phong phú giúp cho các em tiến triển hơn trong việc nói và viết tiếng Việt. 

4. Tiến trình dạy học của bộ sách đi từ dễ tới khó. Phương pháp áp dụng là lặp đi 
lặp lại nhiều lần. Khi hoàn tất chương trình học, học sinh có thể đọc sách, báo, và viết 
được một bài văn trung bình.  

5. Các bài tập đọc từ lớp 1 trở lên dựa trên những chủ đề về lịch sử, đạo đức, quê 
hương và kiến thức tổng quát. 

6. Để giúp cho thầy cô đỡ mất thì giờ. Ban biên soạn đã soạn sẵn bài kiểm và bài 
thi. Sau mỗi 3 bài học thì có 1 bài kiểm. Sau nửa số bài của quyển sách có 1 bài thi. Tất 
cả được đặt ở phần cuối quyển sách. 

Mục đích chính của chúng tôi khi soạn bộ sách này là để góp phần vào công việc 
dạy Việt ngữ ở hải ngoại. Vì vậy, ban biên soạn không giữ lại bản quyền mà chỉ mong bộ 
sách được nhiều trường học dùng. Nếu bộ sách có những sai sót thì xin thứ lỗi và cho 
chúng tôi biết để sửa chữa. 

Trân trọng, 
Ban biên soạn 
Trần Văn Minh 
Đinh Ngọc Thu  
Orange County, California – tháng 9, 2012 
Mọi thắc mắc hay ý kiến xin gửi về điện thư: tranvminh77@gmail.com  
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Vài hướng dẫn tổng quát 
 
Hướng dẫn phát âm và đánh vần 
 
Mỗi mẫu tự tiếng Việt gồm có tên để đánh vần và âm để đọc: 

1. Tên  (name): a, bê, xê, dê, đê… 
2. Âm  (sound),(syllable): a, bờ, cờ, dờ, đờ… 

Ngay từ bước đầu, thầy cô giáo cần dạy các em phân biệt rõ: 
Cách đánh vần(spell) và cách phát âm(pronounce) 
Đánh vần đúng sẽ viết chính tả đúng, phát âm đúng sẽ đọc đúng. 
Dạy phát âm và đánh vần là bước quan trọng nhất trong việc dạy tiếng Việt. Hai phần 
này phải được dạy song song với nhau và không nên bỏ sót phần nào. 
 
Mẫu tự tiếng việt Đánh vần để viết chính tả 

(spell to write) 
Phát âm để tập đọc 
(Pronounce to read) 

17 PHỤ ÂM ĐƠN Đánh vần và phát âm 
khác nhau 

 

B bê  bờ 
C xê cờ (kờ) 
D dê dờ 
Đ đê đờ 
G giê gờ 
H hát hờ 
K ka cờ (kờ) 
L e-lờ lờ 
M em-mờ mờ 
N en-nờ nờ 
P pê pờ 
Q cu  quờ 
R e-rờ rờ 
S ét-sờ sờ 
T tê tờ 
V vê vờ 
X ít-xờ xờ 
   
12 NGUYÊN ÂM  Đánh vần và phát âm  

giống nhau 
 

A a a 
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Ă á á 
Â ớ ớ 
E e e 
Ê ê ê 
I i i 
O o o 
Ô ô ô 
Ơ ơ ơ 
U u u 
Ư ư ư 
Y i-cờ-rết i…  
   
11 PHỤ ÂM GHÉP 
 

  

Ch xê hát chờ 
Gi giê-i giờ 
Kh ka-hát khờ 
Ng en-giê ngờ 
Ngh en-giê-hát ngờ 
Gh giê-hát gờ 
Nh en-hát nhờ 
Ph pê-hát phờ 
Qu cu-u quờ 
Th tê-hát thờ 
Tr tê-e-rờ trờ 
   
RÁP VẦN 
 

  

Ba bê-a ba bờ-a ba 
Mẹ em-mờ-e-me nặng mẹ mờ-e-me nặng mẹ 
Chị xê-hát-i-chi nặng chị chờ-i-chi nặng chị 
Thầy tê-hát-ớ-i-cà-rết-thây huyền 

thầy 
ớ-i-cà-rết-ây, thờ-ây-thây-huyền thầy 

Khỏe ka-hát-o-e khoe hỏi khỏe o-e-oe, khờ-oe-khoe hỏi khỏe 
Việt vê-i-ê-tê-viết nặng việt i-ê-tờ-iêt, vờ-iết-viết nặng việt 
Ngoan en-giê-o-a-en-oan, ngoan o-a-nờ-oan, ngờ-oan ngoan 
Ngoèo en-giê-o-e-o-eo huyền ngoèo o-e-o-oeo, ngờ-oeo-ngoeo huyền 

ngoèo 
Khuy ka-hát-u-i-cờ-rết-uy  khuy u-i…uy, khờ-uy khuy 
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Khuynh ka-hát-u-i-cờ-rết-en-hát-uynh 
khuynh 

u-i…nhờ uynh,khờ-uynh khuynh 

Khuyên ka-hát-u-i-cờ-rết-ê-en-uyên 
khuyên 

u-i…ê-nờ-uyên,khờ-uyên khuyên 

Giỏ Giê-i-o hỏi giỏ giờ-o gio hỏi giỏ 
Giảng Giê-i-a-en-giê-giang hỏi 

giảng 
a-ngờ-ang , giờ-ang giang hỏi giảng 

Gìn Giê-i-en-gin huyền gìn giờ-in-gin huyền gìn 
Quả cu-u-a hỏi quả quờ-a-qua hỏi quả 
Quấn cu-u-ớ-en-quân sắc quấn ớ-nờ-ân , quờ-ân-quân sắc quấn 
 
Những vần cần ghi nhớ: 
 
Vần NG phải thêm chữ H khi được ghép với:  

 Ba nguyên âm đơn: e, ê, i (nghe, nghề, nghĩ…) 
 Năm nguyên âm ghép: eo, êu, ia, iêu, iu (nghèo, nghiêu, nghĩa, nghiêu, nghiu) 
 Năm chữ: iêm, iên, iêng, ênh, inh (nghiêm, nghiên, nghiêng, nghênh, nghinh) 

Chữ G khi ghép với ba nguyên âm đơn: e, ê, i phải thê m chữ H  (ghe, ghê,ghế, ghi…) 
Chữ Q không đứng riêng một mình mà luôn được ghép với u = qu ( quê, qua, quen…) 
Chữ P không đứng riêng một mình mà  luôn được ghép với h = ph ( phở, phương,phi…) 
 

Hướng dẫn về cách dạy lớp Vỡ Lòng 
 
Chương trình dạy Việt ngữ ở các trường Việt ngữ cuối tuần thông thường bắt đầu từ 7 
tuổi; khi học sinh đã xong lớp mẫu giáo ở trường tiểu học và các em đã nhận diện và biết 
viết các mẫu tự. Sách lớp vỡ lòng được viết vì nhu cầu của một số trường muốn nhận học 
sinh từ 5 hay 6 tuổi. Ở cỡ tuổi này, các em chưa biết viết cũng như nhiều em chưa đi học 
lớp vườn trẻ. Vì thế việc dạy lớp vỡ lòng có hơi khác lớp mẫu giáo ở chỗ vẫn học các mẫu 
tự, nhưng chỉ tập đọc tên và tập viết mẫu tự mà không học đánh vần. Mục đích chính của 
lớp vỡ lòng là để học sinh biết tên và viết được 29 mẫu tự. Ngoài ra, những kiến thức phụ 
thuộc khác như về màu sắc và con số chỉ để các em nhận biết chứ không nhất thiết phải 
biết viết các ngữ vựng đó. 
 
Học sinh cỡ 5, 6 tuổi chỉ có khoảng thời gian chú tâm không quá 15 phút. Vì thế các 
sinh hoạt trong lớp nên có thêm những việc làm khác để giúp các em không chán nản. 
Trong giới hạn của sách giáo khoa, chúng tôi chỉ cung cấp các dữ liệu về việc dạy tiếng 
Việt. Quý thầy cô có thể tìm thêm những tài liệu riêng tùy theo nhu cầu.  
 
Ban biên soạn 
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Bài học 1 
 
 
 
 
 

A. Tập viết 
 

A A A A A A A 
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

a a a a a a a a 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_______________________________________________________________________ 

 
B. Tô màu lên chữ A và a 
 

 
 

 
 
 

 
 
C. Đồ lên chữ A và a 
 

Anh  
An   
Ba   

Hai 
Cha 
Ca   
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La   bao
 

D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết số 1 
 
 

1 1 1 1 1 1 1 1  
___________________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
E. Tô màu lên số 1 
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Bài học 2 
 
 
 
 
 
A. Tập viết 
 

B B B B B B B B 

_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 

b b b b b b b b b 
_______________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 

B. Tô màu lên chữ B và b 
 
 

 
 
 
 
 
 

C. Đồ lên chữ B và b  
 

Bà   

Bác   

Bò   

Bánh  
bạn 
bé 
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bố bi 
 

D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết số 2 
 
 

 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
E. Tô màu lên số 2 
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Bài học 3 
 
 
 
 
A. Tập viết 
 

C C C C C C C C 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 

 

c c c c c c c c c 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

B. Tô màu lên chữ C và c 
 

 
 

 
 
 

C. Đồ lên chữ C  
 

 Cá 
Cua 
Cô 
Cú 

Cờ 
Cỏ 
Cụ 
Cổ 
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D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Đ. Tập viết số 3 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 
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____________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
E. Tô màu lên số 3 
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Bài học 4 
 
 
 
 
 
A. Tập viết 
 
 

D D D D D D D D 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

d d d d d d d d 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 
B. Tô màu lên chữ D và d 
 

 

 
C. Đồ lên chữ D và d 

Dế 
Dê 
Dâu 
Dưa 

dép 
dù 
dao 
dây 
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D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 
Đ. Tập viết số 4 
 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 
____________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________________________ 



LỚP VỠ LÒNG      Tên: ________________________  

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 22 

 
____________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
E. Tô màu lên số 4 
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Bài học 5 
 
 
 
 
 
A. Tập viết 
 
 

D D D D D D D D 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

d d d d d d d d 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

B. Tô màu lên chữ Đ và đ 

 

 

 
C. Đồ lên chữ Đ và đ 

Đinh 
Đá 
Đi 
Đàn 

đào 
đầu 
đèn 
đỏ 
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D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 

  

 

 

 

 
 

 
 
Đ. Tập viết số 5 
 
 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
 



LỚP VỠ LÒNG      Tên: ________________________  

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 26 

 
___________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
E. Tô màu lên số 5 
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Bài học 6 
 
 
 
 

 
A. Tập viết 
 

E E E E E E E E E 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
 
 

e e e e e e e e e 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 



LỚP VỠ LÒNG      Tên: ________________________  

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH 28 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
B. Tô màu lên chữ E và e 
 

 
 
 
 
 
 

 

C. Đồ lên chữ E và e 
 

Em 
Xe 
Ve 
Kéo 

Heo 
Tem 
Kem 
Mèo 
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D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

eeê 

Đ. Tập viết 
 

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 
____________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________________ 
   

ê ê ê ê ê ê ê ê ê 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________________ 

 
E. Tô màu lên chữ Ê và ê 
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G. Đồ lên chữ Ê và ê 
 

Lê 
Ếch 
Sên 
Tên 

Mền 
Tết 
Kệ 
Hề 

H. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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Bài học 7 
 

 
 
 

 
A. Tập viết 

 

G G G G G G G G  
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
 

g g g g g g g g  
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

B. Tô màu lên chữ G và g 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

C. Đồ lên chữ G và g 
 

Ghế 
Giun 
Giờ 
Gỗ 

Gà 
Ghe 
Ngủ 
Ngựa
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D. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 

 

 

 

 
  

 

Đ. Tập viết 

 

H H H H H H H H  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

 

h h h h h h h h  
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

E. Tô màu lên chữ H và h 
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G. Đồ lên chữ H và h 
 

Hổ 
Hồ 
Hoa 
Hình 

Nhà 
Chó 
Chanh 
Chị 

 
H. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 
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I. Tập viết số 6 
 
 

6 6 6 6 6 6 6 6  
___________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

K. Tô màu lên số 6 
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Bài học 8 

 
 
       

       

       

       

             

      

      

      

      

      

 

A. Tập viết 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
__________________________________________________________________________________ 
                  

  
 ______________________________________________________________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
  _____________________________________________________________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
  _____________________________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
   _____________________________________________________________________________________ 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
   ____________________________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
   _____________________________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
____________________________________________________________________________________ 

 
  _____________________________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
B. Tô màu lên những chữ sau 
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C. Đọc tên và tô màu những hình sau đây: 
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D. Tập viết số 7 
 

 

7 7 7 7 7 7 7 7 
_____________________________________________________________________________________________  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Đ. Tô màu lên số 7 
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Bài học 9 
  

 
 
 
 
 

 
A. Tập viết 
 

I I I I I I I I I I  
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

i i i i i i i i i i i i i   
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
B. Tập đọc 

 
 

 

   

   

    

 
C. Tập viết  
 

Í 

Ì 

Ỉ 
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ĩ 
 

ị 
 

D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết 
 

K K K K K K K K 
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

k k k k k k k k k k 
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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E. Tập đọc 
 

 
  
 

 

G. Tập viết 
 

kí 
 

kì 
 

kỉ 
 

kĩ 
 

kị 
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H. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
 

 
  

 

  
 
I. Tập viết số 8 
 
 

8 8 8 8 8 8 8 8 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Bài học 10 
 

 
 

 

 

 

A. Tập viết 

 

L L L L L L L L L 
_______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 

l l l l l l l l l l l l l 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
B. Tập đọc 
 

 
 

 

C. Tập viết 
 

lá 
 

là 
 

lả 
 

lã 
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lạ 
 
D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết 
 

M M M M M M M M 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
 

m m m m m m m m 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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E. Tập đọc 
 
 

 

 

 

 
G. Tập viết 
 

mé 
 

mè 
 

mẻ 
 

mẽ 
 

mẹ 
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H. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
 
 

 

  

 

 
 

I. Tập viết số 9 
 
 
      

9 9 9 9 9 9 9 9 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Bài học 11 
 

  

 

 

 

A. Tập viết 

N N N N N N N N 
______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 

 
 

n n n n n n n n  
_____________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

B. Tập đọc 

 
C. Tập viết 
 
 

ná 
 

nè 
 

nẻ 
 

nã 
 

nị 
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D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 

 

  
 

   
 

Đ. Tập viết 
 

O O O O O O O O 
_____________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 

o o o o o o o o 

_____________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
______________________________________________________________________ 
 
E. Tập đọc 

 

 

 
 
G. Tập viết 
 

nó 
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cò 
 

cỏ 

gõ 

gọ 
 
H. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 
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I. Tập viết số 10 
 
 
 

10 10 10 10  
_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 
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Bài học 12 

 

 

 

 

 

A. Tập viết 
 
____________________________________________________________________________ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
       __________________________________________________________________________________ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
__________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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B. Tập đọc  
 

 

     

 
C. Tập viết 
 

bố 
 

bồ 

 

bổ 

 

bỗ 

 

bộ 
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D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
 

 

 

 

  

 
Đ. Tập viết 
 

____________________________________________________________________________ 
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đỡ 
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H. Tập đọc 
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I. Tập viết số 11  
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Bài học 13 

 

 

 

 

 

A. Tập viết 
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B. Tập đọc 
 

 
 

 

 

C. Tập viết 
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hừ 
 

cử 
 

cữ 
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D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
 
 

 

 

   

Đ. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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E. Tập viết số 12 
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Bài học 14 

 

 

 

 

 

 

A. Tập viết 
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rũ 
 

rụ 
 
D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết 
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E. Tập đọc 
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H. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
I. Đếm những trái táo và viết số bên cạnh 
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Bài học 15 

 

 

 

 

 

 

A. Tập viết 
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tả 
 

tã 
 

tạ 
 
D. Tập đọc 
Đọc tên những hình sau đây: 
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Đ. Tập viết 
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E. Tập đọc 
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H. Tập đọc  
Đọc tên những hình sau đây: 
 
 
   

   

I. Đếm những thú vật và viết số bên cạnh 
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Bài học 16 

 

 

 

 

 

 

A. Tập viết 
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B. Tập đọc 
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D. Tập đọc  
Đọc tên những hình sau đây: 
 

 

 

 

 

 

 

Đ. Tập viết 
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H. Tập đọc 

Đọc tên những hình sau đây: 
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I. Đếm những con cá và viết số bên cạnh 
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Bài học 17 
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C. Tập viết 
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D. Tập đọc 
  
Đọc tên những hình sau đây: 
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E. Đếm đồ chơi và viết số bên dưới 
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